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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

THÔNG BÁO

HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC, BỎ GIỜ




      thông báo HSSV nghỉ học, bỏ giờ  ngày 18 tháng 2 năm 2019
	TT
	HỌ VÀ TÊN HSSV
	LỚP
	NGHỈ HỌC/BỎ GIỜ
	CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI
	Giáo viên giảng dạy
	 sĩ số

	1
	Trần Huyền Anh
	TC47CT
	Nghỉ học

	Dương Thành Đạo
	Dương Thành Đạo
	13/15

	2
	Nguyễn Phúc Độ
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn An
	TC47Đ1
	Nghỉ học


	Nguyễn Thị Phương Thúy
	Trương Hồng Uyên
	41/52

	4
	Đỗ Minh Chiến
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Bá Chính
	
	
	
	
	

	6
	Đàm Quốc Khánh
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Đức Mạnh
	
	
	
	
	

	8
	Trịnh Tuấn Minh
	
	
	
	
	

	9
	Trịnh Đức Tài
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Tuấn
	
	
	
	
	

	11
	Trần Văn Vũ
	
	
	
	
	

	12
	Trần Huy Bình
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Tiến Thắng
	
	
	
	
	


	14
	Nguyễn Tú Anh
	TC47ĐT1
	Nghỉ học
	Nguyễn Thế Thịnh
	Nguyễn Thị Phương
	41/46

	15
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Minh Hiển
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thi Ngọc Hương
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Tùng
	
	
	
	
	

	19
	Bùi Văn Tiệp
	TC47ML
(ca 2 )
	Nghỉ học
	Phạm Văn Toàn
	Nguyễn Huy Toàn
	18/22

	20
	Nguyễn Văn Sơn (1997 )
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Công Thành
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Văn Úy
	
	
	
	
	

	23
	Ngô Đình Quang Anh
	TC47ML

(ca1 )
	Nghỉ học
	Phạm Văn Toàn
	Phạm Văn Toàn
	21/24

	24
	Phạm Minh Giang
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Đình Phúc
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Khánh Duy
	TC47
CNOT
	Nghỉ Học
	Đỗ Văn Đính
	Nguyễn Tài Cường
	23/30

	27
	Nguyễn Đăng Hải
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Huy Hiệu
	
	
	
	
	

	29
	Vũ Nhật Hoàng
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Thành Long
	
	
	
	
	

	31
	Đỗ Quý Thành
	
	
	
	
	

	32
	Đặng Ngọc Trọng
	
	
	
	
	

	33
	Dương Trọng Luận
	CĐ45SC
	Nghỉ học
	Nguyễn Tài Cường
	Nguyễn Văn Nụ
	9/15

	34
	Lê Văn Dương
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Văn Hà
	
	
	
	
	

	36
	Phạm Văn Thành Trung
	
	
	
	
	

	37
	Phạm Văn Thành
	
	
	
	
	

	38
	Bùi Tùng Thái
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Minh Tiến
	CĐ46CNOT
	Nghỉ học
	Nguyễn Văn Nụ
	Đỗ Văn Đính
	22/23

	40
	Nguyễn Văn Tuyến
	CĐ47Đ1
	Nghỉ học
	Hoàng Thu Hà
	Trần VănThành
	41/44

	41
	Nguyễn Thế Thiệp
	
	
	
	
	

	42
	Quách Hiệp Công
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Sỹ Nhiên
	CĐ47ML2
	Nghỉ học
	Phạm Thị Thùy linh
	Đào Đức Duy
	50/53

	44
	Nguyễn Văn Tuyền
	
	
	
	
	

	45
	Cáp Trọng Việt
	
	
	
	
	

	46
	Hoàng Tiến Hải
	CĐ47ĐT1

(ca1 )
	Nghỉ học
	Vũ Thị Phúc
	Nguyễn Thị Giang
	23/25

	47
	Đinh Văn Bắc
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Trường Giang
	CĐ45ĐT2
	Nghỉ học
	Nguyễ Thị Yến
	Nguyễn Thị Mai
	37/39

	49
	Lê Văn Hưng
	
	
	
	
	

	Ghi chú :  * là những học sinh, sinh viên hay nghỉ học.


